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MA TRẬN ĐỀ

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Các loại hợp chất vô cơ
	Biết được tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, axit, bazơ và muối. 
	 Hiểu được các tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, axit, bazơ, muối để dự đoán được sản phẩm của nhóm chất, tách loại, nhận biết và làm các bài tập tính toán hỗn hợp đơn giản.
	Vận dụng tính chất của axit, muối hoàn thành bài toán hóa.
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	5
	
	2
	
	
	
	11 TN

	Số điểm
	1,6
	
	2,0
	
	0,8
	
	
	
	4.4 điểm

(44%)

	2. Kim loại
	Biết được các tính chất hóa học chung và riêng của kim loại Al.
	Kim loại tác dụng với axit.
	Vận dụng được các tính chất hóa học của kim loại để phân biệt được các kim loại với nhau. 
	Vận dụng tính chất của kim loại để tính toán bài toán hỗn hợp.
	 

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	1
	
	1
	5 TN

	Số điểm
	0,8
	
	0,4
	
	0,4
	
	0,4
	2.0 điểm

(20%)

	3. Phi kim. Bảng HTTH
	Biết được phi kim, các tính chất hóa học của phi kim, Cl2. Biết được quy tắc sắp xếp, quy luật biến đổi tính chất của các NTHH trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	Hiểu được tính chất của clo để làm bài tập tính toán theo PTPƯ. được các tính chất hóa học của CO để dự đoán sản phẩm. Hiểu được quy luật biến đổi tính chất của các NTHH trong bảng HTTH
	Vận dụng tính chất của CO2, muối cacbonat để làm bài tập tính toán theo PTPƯ. 
	Vận dụng quan hệ giữa vị trí và tính chất trong bảng HTTH để tính toán bài toán hỗn hợp.
	 

	Số câu hỏi
	3
	
	4
	
	1
	
	1
	
	9 TN

	Số điểm
	1,2
	
	1,6
	
	0,4
	
	0,4
	
	3.6 điểm

(36%)

	Tổng số câu 
	9
	
	10
	
	4
	
	2
	40 TN

	Tổng số điểm 
	3,6
	
	4,0
	
	1,6
	
	0,8
	10 điểm

	Tỷ lệ %
	36%
	40%
	16%
	8%
	 100%
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Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. Na2O.

B. FeO.

C. SO3.

D. ZnO.

Câu 2: 0,15 mol CuO tác dụng vừa đủ với 

A. 0,4 mol H​2SO4.

B. 0,1 mol HCl.

C. 0,3 mol HCl.

D. 0,2 mol H2SO4.

Câu 3: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ với kim loại nhôm tạo ra 0,3 mol AlCl3?

A. 31,95 gam.

B. 21,30 gam.

C. 28,40 gam.

D. 40,05 gam.

Câu 4: Hiện tượng quan sát được khi cho axit clohiđric vào bột đồng oxit là gì?

A. Chất rắn màu đen bị hòa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam và có khí thoát ra.

B. Bột đồng oxit màu đen bị hòa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam. 

C. Bột đồng oxit màu đen bị hòa tan, chất rắn màu xanh lam xuất hiện.

D. Chất rắn không bị hòa tan và dung dịch không có màu.
Câu 5: Cho một lá nhôm vào dung dịch NaOH. Có hiện tượng

A. lá nhôm tan dần, có kết tủa trắng.

B. không thay đổi vì nhôm không phản ứng với NaOH.

C. lá nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra.

D. lá nhôm tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam.

Câu 6: Kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. Ag.

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.
Câu 7: Mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với

A. hiđro hoặc với kim loại.

B. dung dịch kiềm.

C. dung dịch axit.

D. dung dịch muối.

Câu 8: Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng
A. vật lý.

B. hoá học.

C. vật lý và hoá học.

D. không xác định.

Câu 9: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì

A. tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

B. tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

C. tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần.

D. tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần.

Câu 10: Cho 13 gam Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl thể tích khí H2 (đktc) thu được là
A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 11: Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng là

A. ZnO, BaCl2.

B. CuO, BaO.

C. Ba(NO3)2, Ba(OH)2.

D. Ba(NO3)2, CuCl2.
Câu 12: Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch

A. FeCl2 dư.

B. ZnCl2 dư.

C. CuCl2 dư.

D. AlCl3 dư.

Câu 13: Hòa tan hỗn hợp 16g Cu và 7,2g FeO trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và chất rắn B không tan. Khối lượng muối tạo thành trong A là 

A. 25,4 g.

B. 12,7 g.

C. 48 g.

D. 28,7 g.

Câu 14: Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là

A. CuO, BaO, Fe2O3.


B. FeO, CuO, Fe2O3.
C. Fe2O3, PbO, Al2O3.
D. K2O, ZnO, Fe3O4.

Câu 15: Cho 2,24 lít khí clo (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng là bao nhiêu? Giả thiết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

A. CM(NaCl) = CM(NaClO) = 2M.

B. CM(NaCl) = CM(NaClO) = 1M.

C. CM(NaCl) = 4M, CM(NaClO) = 2M.

D. CM(NaCl) = 2M, CM(NaClO) = 4M.

Câu 16: Cho các nguyên tố sau: O, Na, Fe, F, Mg, P. Thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần là
A. Mg, Fe, Na, F, P, O.


B. Fe, Na, Mg, O, F, P.


C. Na, Mg, Fe, F, O, P.

D. Na, Mg, Fe, F, P, O.

Câu 17: Để hòa tan nhanh một thanh Fe trong dung dịch axit HCl, người ta tiến hành
A. thêm vài giọt H2SO4.
B. thêm vài giọt NaOH.
C. thêm vài giọt CuSO4.
D. thên vài giọt ZnSO4.
Câu 18: Khí CO là một khí rất độc do khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển O2 của máu. Trường hợp nào sau đây gây tử vong do bị ngộ độc khí CO?

A. Dùng bình ga nấu nướng ngoài trời.

B. Bật đèn sưởi trong nhà đóng kín cửa.

C. Đốt bếp, đốt lò trong nhà đóng kín cửa.

D. Đứng dưới gốc cây to khi trời mưa.

Câu 19: Để phân biệt FeCO3, FeO, Fe2O3, Al2O3, người ta dùng
A. dung dịch NaOH loãng.

B. dung dịch HCl.
C. dung dịch HNO3 loãng.

D. dung dịch H2SO4 đặc nóng.

Câu 20: Hòa tan 30 gam hỗn hợp hai muối cacbonat X2CO3 và YCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch D và 2,24 lít khí CO2(đktc). Tổng khối lượng muối trong dung dịch D là

A. 32 gam.

B. 31,1 gam.

C. 31,2 gam.

D. 31,4 gam.

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4,48 lít khí oxi (đktc), dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất?
A. KClO3.

B. KMnO4.

C. KNO3.

D. H2O.

Câu 22: Dung dịch để phân biệt nhôm và sắt là

A. dung dịch KOH.

B. dung dich HCl.

C. dung dịch H2SO4.

D. dung dịch CuCl2.

Câu 23: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là 

A. 20 gam.
B. 15 gam.
C. 10 gam.
D. 40 gam.
Câu 24: Cho luồng CO đi qua ống đựng 21,6 gam FeO đốt nóng. Sau phản ứng thu được chất rắn trong ống chứa 28% Fe. Phần trăm FeO bị khử thành Fe là

A. 28%.

B. 55,75%.

C. 43,75%.

D. 33,33%. 

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 3,1g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là

A. Li và Na.

B. Na và K.

C. K và Rb.

D. Rb và Cs.

Biết NTK của: H =1, Li = 7, C=12, N = 14, O =16, Na=23, Mg=24, Al = 27, S =32,

Cl =35,5, K = 39, Ca=40, Mn = 55, Fe=56, Cu=64, Zn = 65, Rb = 85, Cs = 133.

-----------------------Hết-----------------------

